
Số 

TT
Họ và tên

Chức vụ, chức danh 

công tác

Tên phòng, đơn vị làm 

việc

Kết quả

đánh giá xếp loại

của đơn vị

Kết quả đánh giá xếp 

loại của UBND 

phường

Ghi chú

I

a

1 Đinh Đăng Trọng Phó chủ tịch HĐND HĐND phường HTSXNV HTSXNV

b

1 Nguyễn Tuấn Ngọc Chủ tịch UBND UBND phường HTSXNV HTSXNV

2 Đặng Vũ Sơn Phó chủ tịch UBND UBND phường HTTNV HTTNV

3 Vũ Kim Quang Phó chủ tịch UBND UBND phường HTTNV HTTNV

c

1 Trần Anh Tú Chánh Văn phòng
Văn phòng HĐND & 

UBND
HTSXNV HTSXNV

2 Đào Thị Bích Phượng Phó Chánh Văn phòng
Văn phòng HĐND & 

UBND
HTTNV HTTNV

3 Nguyễn Mạnh Điều Phó Chánh Văn phòng
Văn phòng HĐND & 

UBND
HTTNV HTTNV

4 Phạm Thị Thu Chuyên viên
Văn phòng HĐND & 

UBND
HTTNV HTTNV

5 Đinh Thị Cúc Chuyên viên
Văn phòng HĐND & 

UBND
HTTNV HTTNV

6 Đinh Minh Đức Chuyên viên
Văn phòng HĐND & 

UBND
HTTNV HTTNV

UỶ BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG THÀNH ĐÔNG

Văn phòng HĐND & UBND phường

Công chức Văn phòng HĐND & UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đôck lập - Tự do - Hạnh phúc

TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2025

(kèm theo Thông báo số        /TB-UBND ngày     tháng      năm 2025 của UBND phường Thành Đông)

Lãnh đạo HĐND

Lãnh đạo UBND
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7 Vũ Thị Tâm Phúc Chuyên viên
Văn phòng HĐND & 

UBND
HTTNV HTTNV

8 Vũ Đình Thiết Phó trưởng ban KTNS HĐND phường HTTNV HTTNV

9 Nguyễn Văn Hanh Phó trưởng ban VHXH HĐND phường HTTNV HTTNV

10 Nguyễn Thị Thanh Hương Chuyên viên HĐND phường HTTNV HTTNV

11 Trần Thị Huệ Chuyên viên HĐND phường HTTNV HTTNV

2

1 Phạm Văn Quyền Phó Trưởng phòng Phòng Văn hoá - xã hội HTTNV HTTNV

2 Lê Mạnh Cường Chuyên viên Phòng Văn hoá - xã hội HTTNV HTTNV

3 Nguyễn Thị Hạt Chuyên viên Phòng Văn hoá - xã hội HTTNV HTTNV

4 Nguyễn Thanh Tân Chuyên viên Phòng Văn hoá - xã hội HTTNV HTTNV

5 Hoàng Ngọc Quý Chuyên viên Phòng Văn hoá - xã hội HTTNV HTTNV

6 Nguyễn Thị Huệ Chuyên viên Phòng Văn hoá - xã hội HTSXNV HTSXNV

7 Vũ Thị Phương Chuyên viên Phòng Văn hoá - xã hội HTSXNV HTSXNV

8 Nguyễn Thị Hoa Chuyên viên Phòng Văn hoá - xã hội HTTNV HTTNV

9 Nghiêm Thị Lan Anh Chuyên viên Phòng Văn hoá - xã hội HTTNV HTTNV

10 Bùi Thị Hải Hà Chuyên viên Phòng Văn hoá - xã hội HTTNV HTTNV

11 Nguyễn Thị Tuyết Ngọc Chuyên viên Phòng Văn hoá - xã hội HTTNV HTTNV

Phòng Văn hoá - xã hội
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12 Đoàn Bình An Chuyên viên Phòng Văn hoá - xã hội HTTNV HTTNV

13 Đỗ Văn Ngọc Chuyên viên Phòng Văn hoá - xã hội HTTNV HTTNV

3

1 Lê Tuấn Anh Trưởng phòng
Phòng Kinh tế, Hạ tầng và 

Đô thị
HTTNV HTTNV

2 Nguyễn Thị Hương Phó Trưởng phòng
Phòng Kinh tế, Hạ tầng và 

Đô thị
HTSXNV HTSXNV

3 Lê Quang Hưng Chuyên viên
Phòng Kinh tế, Hạ tầng và 

Đô thị
HTTNV HTTNV

4 Nghiêm Công mạnh Chuyên viên
Phòng Kinh tế, Hạ tầng và 

Đô thị
HTTNV HTTNV

5 Trần Thị Thuyên Chuyên viên
Phòng Kinh tế, Hạ tầng và 

Đô thị
HTTNV HTTNV

6 Nguyễn Văn Lực Chuyên viên
Phòng Kinh tế, Hạ tầng và 

Đô thị
HTTNV HTTNV

7 Trần Thị Kim Tú Chuyên viên
Phòng Kinh tế, Hạ tầng và 

Đô thị
HTTNV HTTNV

8 Trần Thị Tường Vi Chuyên viên
Phòng Kinh tế, Hạ tầng và 

Đô thị
HTTNV HTTNV

4

1 Phạm văn Khải Phó Giám đốc
Trung tâm phục vụ hành 

chính công
HTTNV HTTNV

2 Đặng Thị Nhàn Chuyên viên
Trung tâm phục vụ hành 

chính công
HTTNV HTTNV

3 Đỗ Thanh Vân Chuyên viên
Trung tâm phục vụ hành 

chính công
HTTNV HTTNV

4 Nguyễn Ngọc Cường Chuyên viên
Trung tâm phục vụ hành 

chính công
HTTNV HTTNV

5 Phạm Văn Hiếu Chuyên viên
Trung tâm phục vụ hành 

chính công
HTSXNV HTSXNV

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị

Trung tâm phục vụ hành chính công
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6 Lê Thị Hương Chuyên viên
Trung tâm phục vụ hành 

chính công
HTTNV HTTNV

7 Nguyễn Thị Thoa Chuyên viên
Trung tâm phục vụ hành 

chính công
HTTNV HTTNV

5

1 Lê Văn Cường Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự HTTNV HTTNV

6

1 Đoàn Thị Mỹ Trang Phó Giám đốc
Trung tâm dịch vụ sự 

nghiệp công
HTTNV HTTNV

2 Nguyễn Thế Anh Viên chức
Trung tâm dịch vụ sự 

nghiệp công
HTSXNV HTSXNV

3 Nguyễn Đức Hoàng Viên chức
Trung tâm dịch vụ sự 

nghiệp công
HTTNV HTTNV

4 Vũ Hoàng Trung Viên chức
Trung tâm dịch vụ sự 

nghiệp công
HTTNV HTTNV

5 Phạm Thị Điểm Viên chức
Trung tâm dịch vụ sự 

nghiệp công
HTTNV HTTNV

Ban chỉ huy quân sự

Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công

Danh sách này gồm 49 người
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